
Bài tập 1: (2 điểm) 

Hãy điền cụm từ thích hợp vào các chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung sau đây: 

Nền đạo đức tiến bộ là một nền đạo đức ....(1).... với yêu cầu của sự nghiệp ....(2)..... đất nước. 

Vừa ...(3)... những quy tắc, chuẩn mực đạo đức ...(4)... của ....(5)...., vừa ....(6).... và ...(7)... 

những tinh hoa đạo đức của ....(8).... 

a. kết hợp 

b. kế thừa 

c. phù hợp  

d. truyền thống 

e. nhân loại 

f. phát huy  

g. dân tộc 

h. công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Bài tập 2: (1.5 điểm) 

Hãy điền cụm từ thích hợp vào các chỗ trống sau để hoàn chỉnh nội dung: 

Xây dựng, củng cố và phát triển nền ....(1).... mới ở nước ta hiện nay có ý nghĩa rất to lớn ...(2)... 

trong chiến lược xây dựng và phát triển ....(3)... Việt Nam hiện đại, mà còn ...(4).... xây dựng, 

phát triển nền ...(5).... Việt Nam ....(6)..., đậm đà bản sắc dân tộc. 

a. con người 

b. góp phần  

c. không chỉ 

d. văn hóa 

e. đạo đức 

f. tiên tiến 

Bài tập 3: (1.25 điểm) 

Hãy đánh dấu x vào cột “Đúng” hoặc “Sai”  

Đối với các cá nhân, đạo đức giúp cá nhân: 

 Đúng Sai 

a. Có ý thức và năng lực sống thiện   

b. Điều chỉnh hành vi của mình   

c. Thực hiện tốt giá trị đạo đức   

d. Sống có ích   

e. Tăng thêm tình yêu đối với tổ quốc, đồng bào, nhân loại   

Bài tập 4: (1.25 điểm) 

Hãy đánh dấu x vào cột “Đúng” hoặc “Sai”  

Việc hình thành nhân cách đạo đức của một cá nhân phụ thuộc vào các yếu tố: 

 Đúng Sai 

a. Giáo dục   

b. Trình độ   

c. Gia đình và xã hội   

d. Di truyền   

e. Tuổi   

f. Tôn giáo   

Bài tập 5: (1.5 điểm) 



Điền ví dụ vào bảng cho phù hợp 

Hệ thống 

đạo đức 

Khái niệm Ví dụ 

a. Hành vi Những phản ứng, cách cư xử biểu 

hiện ra ngoài của con người trong 

hoàn cảnh nhất định 

 

 

b. Quy tắc Những điều quy định mọi người 

phải tuân theo trong một hoạt 

động chung 

 

 

c. Chuẩn 

mực 

Cái được công nhận là đúng theo 

quy tắc hoặc theo thói quen xã hội 

 

 

 

Bài tập 6: (1 điểm) 

Những chuẩn mực đạo đức nào sau đây phù hợp nhất với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước hiện nay? Giải thích tại sao em chọn các chuẩn mực đó. 

 a. Trọng nhân nghĩa 

 b. Tôn sư trọng đạo 

 c. Trọng chữ tín. 

 d. Cần kiệm 

 e. Liêm chính 

 g. Chí công vô tư 

 h. Tôn trọng pháp luật 

Bài tập 7: (1.5 điểm) 

Đánh dấu X vào các cột và hàng phù hợp về vai trò của đạo đức 

Vai trò của đạo đức Đối với 

cá nhân 

Đối với 

gia đình 

Đối với 

xã hội 

Góp phần hoàn thiện nhân cách con người    

Tạo quy tắc để nâng cao năng lực sống thiện, 

chống cái ác. 

   

Nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc    

Hiếu thảo với cha mẹ    

Vợ chồng sống chung thủy    

Củng cố, phát triển xã hội một cách bền vững    

 

Giải thích 


